
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 922/TB-TTKSBT       Quảng Ninh, ngày 08 tháng 5 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Nhu cầu mua sắm vật tư, hoá chất, chất chuẩn phục vụ công tác đào tạo các 

kỹ thuật mới xét nghiệm các chỉ tiêu nhóm B chất lượng nước sạch 

 sử dụng cho mục đích sinh hoạt Theo QCVN 01:2018/BYT 
 

Kính gửi: Quý công ty 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng gửi tới Quý 

công ty danh mục hàng hóa Trung tâm có nhu cầu mua sắm (Chi tiết danh mục và 

số lượng theo phụ lục I); 

Kính mời Quý công ty quan tâm, có khả năng cung ứng các mặt hàng theo 

phụ lục I cung cấp thông tin và báo giá về hàng hóa do đơn vị mình phân phối 

hoặc chào bán, bao gồm các tài liệu sau: 

- Thông số kỹ thuật cơ bản: Tên thương mại, hãng sản xuất, nước sản xuất, 

hãng chủ sở hữu, thông số kỹ thuật của hàng hóa; 

- Báo giá hàng hóa :Theo mẫu tại phụ lục II; 

Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 11 giờ 00 phút ngày 15/5/2023. 

Địa chỉ tiếp nhận: Báo giá gửi bản scan (theo mẫu và nội dung theo phụ lục 

II) về địa chỉ email: khoaduoccdcqn@gmail.com, đồng thời văn bản giấy được 

ký, đóng dấu hợp pháp gửi qua đường công văn về địa chỉ tiếp nhận: Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh - Khoa Dược - Vacxin và VTYT. 

Địa chỉ: Số 651 Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh. 

Lưu ý: Đề nghị các đơn vị báo giá cho toàn bộ mặt hàng thuộc phần báo giá 

và có thể báo giá cho một hoặc nhiều phần khác nhau. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ds.Nguyễn Khánh Quyên - Khoa Dược, Vacxin và 

VTYT – Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh.  

Số điện thoại: 0971 994 999. 

mailto:khoaduoccdcqn@gmail.com


 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được phản 

hồi thông tin từ quý công ty.  

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận:                                           
- Như trên;  

- TCKT; 

- Lưu: VT, KD. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Quyết Thắng 



 PHỤ LỤC I 

(Kèm theo công văn số: 922/TB-TTKSBT ngày 08 thháng 5 năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

TT Tên hàng hóa 

Tên 

thương 

mại 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

Thông số kỹ thuật 
Hãng chủ 

sở hữu 

Hãng sản 

xuất  

Nước 

sản 

xuất 

Quy cách 

đóng gói 
ĐVT 

Số 

lượng 

1 
Bộ 3 hợp chất 

chuẩn CRM 

  - 01 lọ nồng độ 100ug/ml gồm: 

Dichloromethane [CAS:75-09-

2] ; Vinylchloride [CAS:75-01-

4] trong Methanol (Mã 

RD0929871) 

01 lọ nồng độ 100ug/ml 

Epichlorhydrin [CAS:106-89-8] 

trong Methanol (Mã hàng 

P440604) 

Phù hợp theo ISO 17034 và 

ISO 17025 

CPA chem CPA chem Bungari 
Bộ (2 lọ x 

1ml) 
Bộ 01 

2 
Bộ 13 hợp chất 

chuẩn CRM 

  - 01 lọ nồng độ 100ug/ml gồm: 

Alachlor [CAS:15972-60-8]; 

Atrazine [CAS:1912-24-9]; 

Simazine [CAS:122-34-9]; 

Molinate [CAS:2212-67-1]; 

Trifluralin [CAS:1582-09-8]; 

Pendimethalin [CAS:40487-42-

1]; Chlortoluron [CAS:15545-

48-9] trong Methanol  (Mã 

RD0929881) 

- 01 lọ nồng độ 100ug/ml  gồm: 

Tribromomethane [CAS:75-25-

2]; Chloroform [CAS:67-66-3] 

trong Methanol (Mã 

RD0929891) 

- 01 lọ nồng độ 100ug/ml gồm: 

Atrazine-2-hydroxy 

CPA chem CPA chem Bungari 
Bộ (4 lọ x 

1ml) 
Bộ 01 



 

TT Tên hàng hóa 

Tên 

thương 

mại 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

Thông số kỹ thuật 
Hãng chủ 

sở hữu 

Hãng sản 

xuất  

Nước 

sản 

xuất 

Quy cách 

đóng gói 
ĐVT 

Số 

lượng 

[CAS:2163-68-0] trong 

Methanol (Mã P805450) 

- 01 lọ nồng độ 100ug/ml 

Chlordane technical mixture 

[CAS:12789-03-6] trong 

Methanol (Mã RD0893861) 

Phù hợp theo ISO 17034 và 

ISO 17025 

3 
Bộ 9 hợp chất 

chuẩn CRM 

  - 01 lọ nồng độ 100ug/ml gồm: 

Dibromoacetonitrile 

[CAS:3252-43-5] ; 

Dichloroacetonitrile 

[CAS:3018-12-0]; 

Trichloroacetonitrile [CAS:545-

06-2] trong Methanol (Mã 

RD0929901) 

- 01 lọ nồng độ 100ug/ml gồm: 

Monochloroacetic acid 

[CAS:79-11-8] ; Dichloroacetic 

Acid [CAS:79-43-6] ; 

Trichloroacetic acid [CAS:76-

03-9] trong Methanol (Mã 

RD0908081) 

- 01 lọ nồng độ 100ug/ml 

Acrylamide [CAS:79-06-1] 

trong Methanol (Mã P803250) 

- 01 lọ nồng độ 100ug/ml 

Formaldehyde [CAS:50-00-0] 

in Methanol (Mã RD0317711) 

CPA chem CPA chem Bungari 
Bộ (5 lọ x 

1ml) 
Bộ 01 



 

TT Tên hàng hóa 

Tên 

thương 

mại 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

Thông số kỹ thuật 
Hãng chủ 

sở hữu 

Hãng sản 

xuất  

Nước 

sản 

xuất 

Quy cách 

đóng gói 
ĐVT 

Số 

lượng 

- 01 lọ nồng độ 100ug/ml 

Propanil [CAS:709-98-8] trong 

Methanol 

(Mã RD0034851) 

Phù hợp theo ISO 17034 và 

ISO 17025 

4 
Bộ 8 hợp chất 

chuẩn CRM 

  - 01 lọ nồng độ 100ug/ml gồm: 

2,4-D [CAS:94-75-7]; MCPA 

[CAS:94-74-6]; Dichlorprop 

[CAS:120-36-5]; Mecoprop 

[CAS:93-65-2]; 2,4-DB 

[CAS:94-82-6] ; Fenoprop 

[CAS:93-72-1]  trong Acetone 

(Mã RD0929911) 

- 01 lọ nồng độ 100ug/ml gồm: 

Aldicarb [CAS:116-06-3] ;  

Carbofuran [CAS:1563-66-2] 

trong Acetone (Mã 

RD0929921) 

Phù hợp theo ISO 17034 và 

ISO 17025 

CPA chem CPA chem Bungari 
Bộ (2 lọ x 

1ml) 
Bộ 01 

5 
Formaldehyde 

solution 37% 

  Độ tinh khiết PA hoặc tương 

đương 
Fisher Fisher Mỹ Chai 1000ml Chai 01 

6 
Methyl-t-butyl 

eher (MTBE) 

  
Độ tinh khiết PA hoặc tương 

đương 
Fisher Fisher Mỹ Chai 2.5L Chai 01 

7 
Amnium 

acetate 

  Độ tinh khiết PA hoặc tương 

đương 
Merck Merck Đức Chai 500g Chai 01 

8 Acetyl aceton 
  Độ tinh khiết PA hoặc tương 

đương 
Merck Merck Đức Chai 500ml Chai 01 



 

TT Tên hàng hóa 

Tên 

thương 

mại 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

Thông số kỹ thuật 
Hãng chủ 

sở hữu 

Hãng sản 

xuất  

Nước 

sản 

xuất 

Quy cách 

đóng gói 
ĐVT 

Số 

lượng 

9 Dimedone 

  
5,5-Dimethyl-1,3-

cyclohexanedione, 99% 
Acros Acros Bỉ 25g Chai 01 

10 
Methyl lene 

chloride 

  Độ tinh khiết PA hoặc tương 

đương 
Merck Merck Đức Chai 1L Chai 01 

11 Diethy ether 

  
Độ tinh khiết PA hoặc tương 

đương 
Merck Merck Đức Chai 1L Chai 01 

12 HLB Enviro 

  

60ug, 3ml, 50 pcs Chromservis Chromservis  

 

CH Séc 

 

Hộp 50 cái x 

3ml hạt 60um 
Hộp 03 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC II 

Báo giá hàng hóa (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

(Kèm theo công văn số: 922/TB-TTKSBT ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Trung tâm Kểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

 

Tên nhà thầu: Công ty …...............................................................     

Địa chỉ liên hệ:…...........................................................................     

Điện thoại: …............................................................................. ....    

Email: …......................................................................................... 

Ngày báo giá: …………………………………………………….  

Hiệu lực của báo giá: ……………………………………………. 

BÁO GIÁ HÀNG HÓA 

Công ty xin gửi tới quý đơn vị thông tin của các mặt hàng công ty có thể cung cấp như sau: 

Đơn vị tính: VNĐ 

 

 

Stt 

  

Tên  

hàn

g 

hóa 

  

Tên 

Thươ

ng 

mại 

của 

hàng 

hóa 

  

Số 

đăng 

ký  

lưu 

hành 

hoặc 

số 

giấy 

phép 

nhập 

khẩu. 

  

Mục 

đích 

sử 

dụng 

  

Tên 

thiết 

bị sử 

dụng 

hóa 

chất 

  

Chủng 

loại 

(Mode

l) của 

thiết bị 

sử 

dụng 

hóa 

chất) 

  

Hãng 

chủ 

sở 

hữu 

  

Hãng 

sản 

xuất 

/nước 

sản 

xuất 

  

  

ĐV

T 

  

Số 

lượn

g 

Đơn 

giá 

có 

VAT 

  

Thành 

tiền 

Nước 

cấp 

giấy 

chứng 

nhận 

lưu 

hành 

tự do 

  

Phân 

loại 

TTB

YT (

A,B,

C,D)  

  

Phân 

nhóm 

theo 

TT 

14/20

20 

  

Giá trúng thầu 12 tháng gần 

nhất 

Ghi 

chú 

Thôn

g số 

kỹ 

thuật 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

  

Giá 

trúng 

thầu 

Số 

QĐ 

phê 

duyệt 

trúng 

thầu 

Ngày 

QĐ 

phê 

duyệt 

trúng 

thầu 

Đơn 

vị ra 

Quy

ết 

định 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1                                     

…                                      

      Ghi chú:  

      (2) yêu cầu nhà thầu tham chiếu với bộ mã theo thông tư số: 04/2017/TT-BYT, ngày 14/04/2017. 

      (14) là giá trọn gói bao gồm các loại thuê, phí, bảo hiểm, vận chuyển, giao hàng tại kho Trung tâm. Gía trúng thầu ưu tiên tham khảo giá đã được công khai trên cổng thông tin của BYT. 

 

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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